
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA THƯƠNG MẠI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 *****

NHÓM 1 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TRẦN THỊ TRÀ GIANG ĐIỆN THOẠI : 0908404770

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1410522063 Trần Lý Phương Thanh C14E2B 18221051140001 Báo cáo thực tập

2 1510522023 Huỳnh Thảo Hương C15E2B 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

3 1510522058 Huỳnh Thị Thủy Tiên C15E2B 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

4 1410524005 Trần Gia Đạt C15E2D 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

5 1510524063 Nguyễn Đăng Tuấn C15E2D 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

6 1510525009 Nguyễn Thị Điệp C15E2E 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

7 1510525021 Đào Thanh Hồng C15E2E 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

8 1510526055 Nguyễn Thị Thanh Thúy C15E2F 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

9 1510527045 Nguyễn Triệu Minh Thư C15E2G 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

10 1510527060 Phạm Minh Trí C15E2G 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

11 1610529043 Đỗ Thị Quyên C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610529046 Nguyễn Thị Tân C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610529047 Đặng Văn Tàu C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610529048 Hoàng Thị Thanh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610529049 Nguyễn Thị Thu Thảo C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610529050 Nguyễn Thị Mai Thi C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610529053 Nguyễn Thị Anh Thư C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610529054 Nguyễn Thị Thanh Thúy C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610529055 Nguyễn Thị Cẩm Thụy C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610529056 Bùi Hữu Tiến C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610529058 Phạm Thị Hoài Trang C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610529059 Lê Bảo Trang C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610529060 Văn Thị Thùy Trang C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610529061 Nguyễn Diệu Trinh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610529062 Phan Thị Thanh Trúc C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521108 Đỗ Trọng Đức C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521110 Từ Công Dưỡng C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521111 Nguyễn Thị Khánh Duyên C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521112 Trần Thị Kim Giàu C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

Họ và tên

14h00, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Nguyễn 

Kiệm

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 
HỆ CAO ĐẲNG - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

ĐỢT 1 - NĂM 2019



30 1610521113 Trần Thị Ngọc Hân C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610521114 Lê Thị Mỹ Hạnh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610521115 Đặng Thị Thu Hiền C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

33 1610521118 Đỗ Thị Khánh Hòa C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

34 1610521119 Cao Thị Hồng C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

35 1610521120 Lê Thị Minh Huệ C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

36 1610531029 Lê Thị Hoàng Oanh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

37 1610531033 Nguyễn Đức Bảo Phúc C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

38 1610531034 Trương Văn Phúc C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 2 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN THỊ THÙY GIANG ;  ĐIỆN THOẠI : 0913856777

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1510527062 Nguyễn Văn Trường C15E2G 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

2 1510529030 Trần Thanh Nhật C15E2K 18221051444501 Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK)

3 1610521001 Nguyễn Thị Diệu ái C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610521002 Đỗ Ngọc Yến Anh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610521006 Trần Thị Mỹ Chi C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610521007 Nguyễn Thị Anh Đào C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610521008 Đinh Thị Thanh Điệp C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610521009 Nguyễn Thị Dung C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610521010 Nguyễn Quốc Duy C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610521011 Nguyễn Thị Kim ánh Duyên C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610529022 Trần Thị Nhật Lệ C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610529023 Ngô Thị Mỹ Linh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610529024 Trương Thị Nhật Linh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610529025 Nguyễn Thị Mỹ Linh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610529026 Nguyễn Đức Lợi C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610529027 Mai Thị Phương Ly C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610529028 Trần Thị Hồng Mận C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610529030 Lê Thị Thanh Nga C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610529031 Phạm Thị Ngân C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610529034 Võ Thị Thảo Nguyên C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610529036 Phùng Tiểu Nhi C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610529038 Phạm Thị Diễm Nữ C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610529039 Nguyễn Văn Phi C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610529040 Bùi Ngọc Bảo Phương C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610529041 Vòng Ngọc Phương C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610529064 Nguyễn Thị Tuyền C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14h00, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Nguyễn 

Kiệm

Họ và tên

13h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Nguyễn 

Kiệm



27 1610529065 Trần Diệu Bạch Vân C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610529066 Nguyễn Thị Phương Vi C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610529068 Nguyễn Trần Nhật Vy C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610529069 Lê Thanh Xuân C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610529071 Nguyễn Thị Ngọc Yến C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610131022 Lại Văn Minh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

33 1610521102 Đỗ Thị Hoàng Anh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

34 1610521103 Nguyễn Tấn Cang C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

35 1610521106 Thân Thị Hồng Đào C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

36 1610531035 Nguyễn Hồng Phương C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

37 1610531038 Nguyễn Thị Như Quỳnh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

38 1610531039 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 3 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : BÙI THỊ TỐ LOAN ĐIỆN THOẠI : 0908700680

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610521012 Trần Thị Hữu Duyên C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610521015 Phạm Thị Kiều Hạnh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610521016 Huỳnh Diệu Hiền C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610521017 Trần Quốc Hiệp C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610521018 Huỳnh Như Đức Hòa C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610521020 Từ Gia Hưng C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610521021 Lê Nhật Huy C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610521022 Bùi Minh Kha C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610521023 Trần Trọng Khiêm C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610521025 Vũ Nhật Lệ C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610529001 Nguyễn Thị Huỳnh Anh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610529003 Lê Thị Trúc Cẩm C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610529005 Lê Công Danh C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610529006 Nguyễn Thị Hồng Diệp C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610529007 Trương Thị Kim Đoan C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610529008 Kim Chiêu Dương C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610529009 Phạm Thị Duyên C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610529010 Lý Ngọc Giàu C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610529011 Nguyễn Ngô Bảo Hân C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610529013 Bùi Văn Hết C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610529014 Trần Lê Mỹ Hiền C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610529015 Hồ Thị Mai Hoa C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610529016 Đỗ Minh Hồng C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Nguyễn 

Kiệm

9h30, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 9

Họ và tên



24 1610529018 Nguyễn Thị Mỹ Hường C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610529021 Nguyễn Thị Kiều C16E2K 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521122 Nguyễn Thị Như Huỳnh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521123 Nguyễn Văn Khánh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521124 Lê Thị Kiều C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521125 Lê Thị Trúc Lệ C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521126 Nguyễn Duy Linh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610521127 Nguyễn Thị Linh Linh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610521128 Bùi Thị Hồng Lợi C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

33 1610521129 Lâm Thị Khánh Ly C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

34 1610521132 Trần Thị Thu Nga C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

35 1610521133 Lê Thị Thúy Ngân C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

36 1610531040 Nguyễn Thị Siêm C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

37 1610531041 Nguyễn Khánh Tâm C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

38 1610531043 Nguyễn Thị Thu Thảo C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 4 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN THỊ HUYỀN ĐIỆN THOẠI : 0982322047

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610521027 Nguyễn Khánh Linh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610521028 Tống Khánh Linh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610521029 Nguyễn Thị Thanh Lợi C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610521030 Huỳnh Thị Ly C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610521033 Nguyễn Thị Ngọc Ngà C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610521034 Lê Thị Thanh Ngân C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610521035 Đinh Thị Ngọc C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610521036 Đoàn Minh Nguyệt C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610521038 Nguyễn Hồng Như C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610521039 Trần Thị Hồng Nhung C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610528053 Đinh Nguyễn Anh Thư C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610528054 Lê Văn Thụ C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610528055 Phạm Thị Thương Thương C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610528057 Nguyễn Thị Cẩm Tiên C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610528059 Lâm Lê Ngọc Trâm C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610528060 Lê Thị Thu Trang C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610528061 Bùi Thị Trang C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610528062 Lê Trần Phương Trinh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610528063 Ngô Thanh Trúc C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610528065 Lê Thị Bích Tuyền C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9h30, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 9

Họ và tên

13h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Nguyễn 

Kiệm



21 1610528066 Nguyễn Thị Vân C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610528067 Phạm Thị Hà Vi C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610528068 Nguyễn Thị Tuyết Vy C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610528069 Trương Thị Hồng Xuân C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610528070 Trần Thị Yến C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521134 Trương Trần Kim Ngọc C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521135 Phạm Thị Sinh Nguyên C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521137 Dương Nguyễn Ngọc Nhi C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521138 Ngô Đức Nhuận C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521139 Lê Thị Tuyết Nương C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610521140 Lê Tấn Phong C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610521141 Nguyễn Thị Minh Phương C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

33 1610521142 Nguyễn Thị Phượng C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

34 1610521143 Võ Thị Bích Quyên C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

35 1610521144 Lê Như Quỳnh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

36 1610531044 Phạm Thị Phương Thảo C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

37 1610531046 Ngô Thị Xuân Thúy C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

38 1610531047 Đoàn Đức Tiến C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 5 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN TRẦN TÚ ANH ĐIỆN THOẠI : 0985807308

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610521040 Đỗ Thị Hoàng Oanh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610521041 Võ Thị Diễm Phúc C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610521043 Nguyễn Thị Mỹ Phượng C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610521044 Nguyễn Lê Thục Quyên C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610521045 Trần Thu Sang C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610521046 Lê Thị Ngọc Sương C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610521048 Lê Thị Như Thanh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610521049 Phan Ngọc Thảo C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610521050 Vũ Thanh Thiên C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610521051 Võ Thị Thông C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610528031 Nguyễn Lê Thị Thùy My C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610528032 Hoàng Thị Nga C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610528035 Nguyễn Quỳnh Cẩm Nguyên C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610528037 Trần Yến Nhi C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610528038 Nguyễn Thị Thùy Nhi C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610528039 Phạm Thị Như C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610528040 Dương Thị Hồng Nở C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Nguyễn 

Kiệm

Họ và tên

14h00, Thứ 4 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 9



18 1610528041 Võ Thị Hồng Phấn C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610528044 Phan Thị Kim Quyên C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610528045 Nguyễn Như Quỳnh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610528046 Huỳnh Quốc Sử C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610528047 Đặng Thị Minh Tâm C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610528048 Phạm Thị Thanh Thanh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610528051 Lê Uyển Thi C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610528052 Nguyễn Tấn Thọ C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521145 Nguyễn Thị Thu Sương C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521146 Nguyễn Duy Tân C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521147 Lưu Hoài Thanh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521148 Nguyễn Tất Thành C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521150 Nguyễn Dương Thế C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610521151 Trần Thị Cẩm Thi C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610521152 Thân Thị Thu Thơm C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

33 1610521153 Phan Thị Minh Thư C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

34 1610521154 Đinh Thị Thu Thùy C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

35 1610521155 Nguyễn Thị Thuyền C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

36 1610531048 Bùi Minh Tôn C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

37 1610531049 Phan Thị Trang C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

38 1610531051 Trần Thị Mỹ Trinh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 6 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHẠM QUỐC CƯỜNG

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610521052 Nguyễn Phạm Anh Thư C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610521053 Huỳnh Thị Ngọc Thư C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610521056 Huỳnh Văn Tính C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610521058 Phan Huỳnh Huyền Trân C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610521059 Phạm Thùy Trang C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610521060 Nguyễn Thị Thùy Trang C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610521061 Lê Thị Trang C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610521063 Võ Thị Trinh C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610521065 Nguyễn Thị Tiên Tử C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610521066 Nguyễn Minh Tý C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610528015 Nguyễn Huy Hoàng C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610528017 Nguyễn Thị Diệu Hương C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610528018 Lê Thị Thu Huyền C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610528019 Võ Nhựt Huỳnh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14h00, Thứ 4 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 9

Họ và tên

18h00, Thứ 5 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C Phổ 

Quang



15 1610528020 Nguyễn Trọng Khánh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610528021 Nguyễn Hào Kiệt C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610528022 Nguyễn Thị Thùy Lài C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610528023 Lê Đào Kim Lan C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610528024 Lê Thị Mỹ Lệ C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610528025 Trần Thị Ngọc Liễu C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610528026 Lê Thùy Linh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610528027 Nguyễn Khánh Linh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610528028 Lê Thị Thanh Loan C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610528029 Nguyễn Thị Thanh Mận C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610528030 Mai Hoàng Minh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521158 Phạm Thị Thùy Trang C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521159 Nguyễn Ngọc Thùy Trang C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521160 Đàm Thị Tuyết Trinh C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521161 Lê Thị Vĩ Trực C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521162 Nguyễn Quang Tú C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610521163 Phạm Thị Tuyết Tuyết C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610521164 Đàm Thị Thúy Vân C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

33 1610521165 Lê Thị Tường Vi C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

34 1610521166 Lê Thanh Vy C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

35 1610521167 Trần Như ý C16E2M 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

36 1610521243 Ngô Thị Như Phượng C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

37 1610521247 Nguyễn Khánh Như Quỳnh C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

38 1610521249 Mai Kinh Tế C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

39 1610521251 Trần Thị Thanh Thảo C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

40 1610521252 Huỳnh Nguyễn Hoàng Thích C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 7 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN THỊ CẨM LOAN - ĐIỆN THOẠI : 0908447080

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610521067 Nguyễn Thị Thanh Vân C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610521068 Nguyễn Hồ Lan Viên C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610521069 Nguyễn Tường Vy C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610521070 Huỳnh Thị Như ý C16E2A 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610522001 Đặng Thị Diệu ái C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610522002 Vũ Thị Ngọc Anh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610522003 Nguyễn Thị Thu Ánh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610522004 Nguyễn Hồng Ngọc ánh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610522005 Nguyễn Minh Chánh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18h00, Thứ 5 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C Phổ 

Quang

Họ và tên

14h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 

9



10 1610522006 Nguyễn Hữu Có C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610527067 Nguyễn Tường Vi C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610527068 Võ Nguyễn Tường Vy C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610527070 Nguyễn Hồng Yến C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610528001 Nguyễn Thị Kiều Ân C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610528002 Nguyễn Hà Phương Anh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610528004 Hồ Công Danh C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610528005 Nguyễn Thị Trang Điểm C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610528006 Nguyễn Bá Định C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610528007 Nguyễn Văn Được C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610528008 Nguyễn Thị Mỹ Duyên C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610528009 Lê Thị Cẩm Giang C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610528010 Huỳnh Trọng Hải C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610528011 Nguyễn Ngọc Hằng C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610528013 Nguyễn Thị Thu Hiền C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610528014 Đỗ Thị Hiếu C16E2H 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521201 Nguyễn Thị Vân Anh C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521202 Nguyễn Thị Vân Anh C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521203 Võ Đức Cảnh C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521204 Lê Thị Kim Chi C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521205 Thân Văn Điệp C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 8 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NÔNG THỊ NHƯ MAI ĐIỆN THOẠI : 0969769990

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610522008 Nguyễn Thị Hồng Điệp C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610522009 Đoàn Thị Thanh Dung C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610522010 Nguyễn Thị Thùy Duyên C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610522011 Phạm Thị Duyên C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610522013 Lê Thị Thúy Hằng C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610522014 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610522015 Lê Thị Kim Hiền C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610522016 Lê Thị Minh Hiếu C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610522017 Thẩm Ngọc Hoài C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610522018 Lê Thị Mỹ Hồng C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610527045 Nông Thị Lan Phương C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610527046 Đoàn Thị Kim Quyên C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610527047 Đặng Thị Như Quỳnh C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610527051 Ngô Thạch Thảo C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 

9

Họ và tên

9h30, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



15 1610527052 Hoàng Thị Minh Thảo C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610527053 Lê Thị Phương Thảo C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610527054 Trương Thị Bích Thơ C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610527055 Nguyễn Thị Minh Thư C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610527058 Đặng Hoàng Nhật Tiên C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610527059 Nguyễn Ngọc Trâm C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610527061 Nguyễn Thị Thùy Trang C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610527063 Phạm Thị Kim Trúc C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610527064 Vũ Thị Cẩm Tú C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610527065 Nguyễn Kim Tuyến C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610527066 Hoàng Thị Cẩm Vân C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521206 Nguyễn Thị Kim Dung C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521207 Nguyễn Thanh Duy C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521208 Trần Thị Thu Duyên C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521209 Trần Huỳnh Ngọc Giàu C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521210 Lê Tiểu Hân C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 9 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : HÀ ĐỨC SƠN ĐIỆN THOẠI : 0903607770

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610522019 Nguyễn Phan Đông Hưng C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610522020 Nguyễn Thị Mỹ Huyên C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610522021 Nguyễn Quốc Khải C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610522022 Đoàn Kim Khoa C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610522023 Nguyễn Thị Kiều C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610522024 Võ Thị Bích Lài C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610522025 Lê Đào Quốc Liêm C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610522026 Huỳnh Thị ánh Linh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610522028 Huỳnh Diệp Phương Linh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610522030 Nguyễn Thanh Long C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610527024 Từ Thị Minh Khuyên C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610527025 Nguyễn Hương Lan C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610527026 Trương Thị Bích Liên C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610527028 Đinh Thị Mỹ Linh C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610527029 Vũ Thị Phương Loan C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610527030 Nguyễn Thị Kim Luyến C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610527031 Lê Thị Tuyết Mai C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610527033 Trịnh Hồng Hà My C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610527034 Trần Trung Nam C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9h30, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

Họ và tên

9h30, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



20 1610527035 Tô Thị Kim Ngân C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610527036 Nguyễn Tăng Nghĩa C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610527037 Nguyễn Thị Tố Nguyên C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610527038 Nguyễn Trọng Nhân C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610527039 Lê Thị Linh Nhi C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610527042 Lương Thị Hoàng Oanh C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521211 Trần Thị Mỹ Hạnh C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521212 Võ Thị út Hiền C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521213 Bùi Thị Kim Hiền C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521214 Hồ Phương Hiếu C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521216 Nguyễn Thị Ngọc Hồng C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 10 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : HÀ MINH HIẾU ĐIỆN THOẠI : 0918052077

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610522033 Lê Thị Mỹ C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610522034 Đoàn Thị Thúy Ngà C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610522035 Trần Thị Kim Ngân C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610522038 Trần Thị Kim Ngọc C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610522039 Võ Thị Thu Nguyệt C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610522040 Võ Long Nhật C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610522041 Nguyễn Thị Huỳnh Như C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610522042 Trần Thị Nhung C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610522044 Nguyễn Thị Phúc C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610522045 Nguyễn Thị Thu Phương C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610527008 Nguyễn Cao Đỉnh C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610527009 Nguyễn Thị Thùy Dung C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610527010 Lê Tiến Dũng C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610527011 Nguyễn Thị Duyên C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610527013 Phạm Thị Minh Hà C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610527014 Trần Minh Hải C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610527015 Lê Đỗ Lệ Hằng C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610527016 Võ Tường Hậu C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610527017 Nguyễn Thị Thu Hiền C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610527018 Lưu Trung Hiếu C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610527019 Nguyễn Bích Hoan C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610527020 Nguyễn Thị Huệ C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610527021 Đặng Xuân Hương C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610527022 Nguyễn Thanh Huyền C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9h30, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

Họ và tên

18h00, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



25 1610527023 Nguyễn Thị Kim Khánh C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521217 Cao Đình Hùng C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521218 Phạm Quang Huy C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521220 Phạm Hữu Khiêm C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521221 Trần Thúy Kiều C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521222 Lê Thị Mỹ Lệ C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

31 1610521226 Võ Thị Lợi C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

32 1610521227 Dương Hồng Trúc Ly C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 11 -  GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHẠM GIA LỘC ĐIỆN THOẠI : 0903505355

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610522046 Nguyễn Thị Mỹ Quà C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610522048 Nguyễn Thị Kim Sen C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610522049 Phạm Thị Mỹ Tài C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610522050 Lương Thị Hồng Thắm C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610522051 Nguyễn Châu Thanh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610522052 Nguyễn Huỳnhphương Thảo C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610522053 Nguyễn Trung Thiên C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610522055 Hoàng Thị Hoài Thu C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610522057 Lê Thị Thanh Thủy C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610522058 Lê Thị Cẩm Tiên C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610526057 Lê Thị Cẩm Tiên C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610526058 Nguyễn Thị Sông Trà C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610526059 Trần Ngọc Phương Trâm C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610526061 Nguyễn Thị Thu Trang C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610526062 Phạm Thị Vỹ Trong C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610526065 Lê Thị Thúy Vân C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610526066 Nguyễn Thị Tường Vi C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610526068 Đoàn Ngọc Khánh Vy C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610526069 Trương Thị Yến Xuân C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610526070 Nguyễn Ngọc Hoàng Yến C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610527001 Lê Thị Trường An C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610527002 Phạm Vân Anh C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610527005 Huỳnh Quốc Cường C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610527006 Trần Hoàng Dân C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610527007 Trịnh Thị Thúy Diễm C16E2G 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521229 Lê Nguyễn Kim Mỹ C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521230 Nguyễn Thị Tuyết Nga C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18h00, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

Họ và tên

13h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



28 1610521231 Nguyễn Thị Kim Ngân C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521232 Nguyễn Cao Khánh Ngọc C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521233 Nguyễn Thị ánh Nguyệt C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 12 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : HỒ THÚY TRINH ĐIỆN THOẠI : 0934122955

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610522059 Nguyễn Quốc Toàn C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610522060 Võ Thị Phương Trâm C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610522061 Nguyễn Thị Thùy Trang C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610522062 Nguyễn Lê Đoan Trang C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610522063 Nguyễn Thị Hạnh Trinh C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610522064 Phạm Văn Trung C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610522065 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610522066 Dương Hà Uyên C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610522067 Nguyễn Thị Thảo Vân C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610522068 Nguyễn Thị Trà Vin C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610526039 Tạ ánh Ngọc C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610526040 Phan Thị Kim Nhàn C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610526041 Mai Thị Yến Nhi C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610526042 Nguyễn Thị Trúc Như C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610526043 Nguyễn Trần ái Ni C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610526044 Huỳnh Thị Kiều Oanh C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610526045 Huỳnh Thị Kim Phụng C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610526046 Đinh Thị Phương C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610526047 Trần Bảo Quyên C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610526050 Võ Thanh Tâm C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610526051 Nguyễn Thị Mỹ Thẩm C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610526052 Nguyễn Lê Thảo C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610526053 Phạm Phú Thịnh C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610526054 Lê Thu C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610526055 Dương Công Thuận C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610523013 Nguyễn Thị Thu Hằng C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610523014 Lương Thị Hạnh C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610523015 Phan Huy Hảo C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610524066 Đỗ Ngọc Vân C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610524067 Lê Nguyễn Hải Vân C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

Họ và tên

18h00, Thứ 2 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



NHÓM 13 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TRẦN THỊ LAN NHUNG - ĐIỆN THOẠI : 0935980386

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610522069 Nguyễn Hà Vy C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610522070 Nguyễn Thị Như ý C16E2B 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610523001 Huỳnh Thị Mỹ An C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610523002 Nguyễn Minh Anh C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610523003 Bùi Tuyết Băng C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610523007 Ngô Anh Đạt C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610523008 Phạm Thị Thanh Diệu C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610523009 Nguyễn Ngọc Dung C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610523010 Phan Tú Duyên C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610523011 Lương Thị Mỹ Duyên C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610526022 Nguyễn Thị Ngọc Huyền C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610526023 Huỳnh Hữu Khánh C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610526024 Hồ Thị Khuyên C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610526025 Trần Thị Mỹ Lan C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610526026 Nguyễn Kim Liên C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610526027 Phạm Thị Hồng Linh C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610526028 Trần Thị Hoài Linh C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610526029 Bùi Thị Kim Loan C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610526030 Nguyễn Thị Hồng Loan C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610526033 Nguyễn Thị Thảo Ly C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610526034 Phạm Nhật Trúc Mai C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610526035 Nguyễn Thái Thùy My C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610526036 Nguyễn Hoàng Nam C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610526037 Nguyễn Thị Bích Ngân C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610526038 Phạm Thị Nghi C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521235 Huỳnh Ngọc Tuyết Nhi C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521236 Nguyễn Thị Nhị C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521239 Lê Phạm Cẩm Nhung C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521241 Nguyễn Thanh Phong C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521242 Thái Thị Mỹ Phương C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 14 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHẠM NGỌC DƯỠNG ĐIỆN THOẠI : 0912503536

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610523012 Nguyễn Thị Thu Hà C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

Họ và tên

18h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

Họ và tên

18h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



2 1610523016 Phan Thị Thu Hiền C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610523017 Võ Thị Minh Hiếu C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610523018 Trương Thị Thanh Hoài C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610523019 Cao Thị ánh Hồng C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610523021 Lê Thị Thu Hương C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610523022 Hoàng Thị Ngọc Huyền C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610526005 Võ Phú Châu C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610526007 Nguyễn Thị Hoài Diễm C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610526009 Bạch Thị Dung C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610526010 Trương Thị Mỹ Duyên C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610526011 Hà Thị Cẩm Giang C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610526012 Bùi Sơn Hải C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610526013 Ngô Thị Thúy Hằng C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610526014 Nguyễn Thị Hậu C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610526015 Huỳnh Thị Thu Hiền C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610526016 Dương Trần Trọng Hiếu C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610526017 Lê Thị Mộng Hoài C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610526018 Hồ Thị Hoan C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610526019 Nguyễn Thị Bạch Huệ C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610526020 Nguyễn Xuân Hương C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610526021 Bùi Thị Cẩm Hương C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610531010 Hoàng Thị út Hạnh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

24 1610531011 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

25 1610531052 Lê Nguyễn Thanh Trúc C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

26 1610531053 Võ Đình Tuấn C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

27 1610531054 Nguyễn Thị Thùy Uyên C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

28 1610531014 Lê Phước Xuân Hùng C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

29 1610531015 Lý Thái Hưng C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

30 1610531016 Huỳnh Văn Nhật Huy C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 15 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : KHƯU MINH ĐẠT ĐIỆN THOẠI : 0913622300

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610523023 Lê Văn Khang C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610523024 Bùi Đăng Khoa C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610523025 Nguyễn Hồng Lam C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610523026 Nguyễn Thị Liên C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610523028 Phạm Mĩ Linh C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610523029 Nguyễn Thị Mỹ Linh C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

Họ và tên

18h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

18h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



7 1610523030 Trần Thanh Long C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610523031 Nguyễn Thị Hồng Mai C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610523033 Nguyễn Thị Mỵ C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610523034 Liêu Thị Thu Ngân C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610525059 Phạm Huyền Trang C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610525060 Hồ Thanh Trí C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610525061 Nguyễn Thị Kiều Trinh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610525062 Phạm Nhật Trường C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610525063 Trần Kim Tú C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610525064 Đặng Thị Ngọc Tươi C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610525065 Hà Thị Vân C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610525067 Lê Thị Tuyết Vui C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610525068 Trần Thị Hà Xuân C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610525069 Trần Thị Kim Yến C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610525070 Đỗ Hồng Oanh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610525071 Thái Thị Phượng C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610526001 Phạm Thái An C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610526003 Lâm Thị Ngọc Anh C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610526004 Hà Hồng Bích C16E2F 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521255 Lê Hoàng Anh Thư C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521256 Trần Thị Kim Thùy C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521257 Võ Thị Yến Thy C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521258 Đỗ Thành Tín C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521259 Phan Thị Ngọc Trâm C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 16 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : ĐOÀN NAM HẢI ĐIỆN THOẠI : 0834543755

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610523036 Nguyễn Thị Ngọc C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610523037 Nguyễn Thị Kim Nguyệt C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610523038 Trương Thị ái Nhi C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610523039 Nguyễn Thị Quỳnh Như C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610523040 Trần Thị Tuyết Nhung C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610523043 Đoàn Thị Kim Phương C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610523044 Nguyễn Tố Lan Quy C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610523045 Nguyễn Hoàng Tú Quyên C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610523046 Huỳnh Thị Hồng Son C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610523048 Nguyễn Thị Kim Thắm C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610525038 Hồ Thị Yến Nhi C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

Họ và tên

18h00, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

18h00, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



12 1610525039 Nguyễn Thị ý Như C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610525041 Nguyễn Thị Yến Oanh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610525042 Đào Duy Phụng C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610525043 Trần Thị Bích Phương C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610525044 Cao Ngọc Quý C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610525045 Võ Thị Thanh Quỳnh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610525048 Trần Thị Mỹ Thắm C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610525049 Huỳnh Thị Thu Thảo C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610525050 Phạm Thị Thanh Thảo C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610525051 Lê Thị Xuân Thiều C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610525052 Bùi Thị Thu C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610525053 Hồ Nguyễn Minh Thư C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610525054 Phạm Thị Thu Thủy C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610525057 Nguyễn Minh Tôn C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521261 Nguyễn Thị Thu Trang C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521263 Nguyễn Thành Trung C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521264 Lê Thị Thanh Tụ C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521265 Đoàn Anh Cát Tường C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521266 Nguyễn Thị ánh Tuyết C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 17 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :  TRƯƠNG THỊ THÚY VỊ - ĐIỆN THOẠI : 0938036181

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610523050 Đinh Thị Thảo C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610523051 Đặng Huỳnh Hữu Thiện C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610523052 Dương Ngọc Bích Thu C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610523053 Nguyễn Thị Anh Thư C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610523054 Đặng Thị Phương Thủy C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610523056 Trần Anh Toàn C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610523058 Trần Thị Ngọc Trâm C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610523059 Đặng Thị Thùy Trang C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610523060 Nguyễn Thị Thùy Trang C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610523061 Hồ Thị Trinh C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610524051 Bùi Mỹ Thắm C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610524052 Bùi Thị Thạnh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610524053 Triệu Thanh Thảo C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610524054 Phạm Đức Thiện C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610524055 Đỗ Thị Hoài Thu C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610524056 Ngô Thị Anh Thư C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18h00, Thứ 6 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

Họ và tên

18h00, Thứ 4 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 

9



17 1610524058 Trương Thái Cẩm Tiên C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610524059 Bùi Viết Toàn C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610524060 Cao Thị Ngọc Trâm C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610524061 Lê Thị Mỹ Trang C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610524062 Phạm Thị Thùy Trang C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610524063 Trần Thị Thùy Trinh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610524065 Thỗ Tùng C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610531001 Vũ Thị Linh Chi C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

25 1610531002 Trần Hoàng Chương C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

26 1610531005 Nguyễn Thị Kim Điều C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

27 1610531055 Võ Thị Thanh Vân C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

28 1610531056 Nguyễn Thị Vân C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

29 1610531006 Hồ Thị Phương Hà C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

30 1610531009 Trần Văn Hạnh C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 18 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :  LÊ THỊ GIANG ; ĐT : 0963352703

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610523062 Lê Quốc Trung C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610523064 Nguyễn Thanh Tuấn C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610523065 Nguyễn Thị Duy Uyên C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610523066 Trần Thị Bích Vân C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610523067 Đặng Huy Vũ C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610523068 Lê Hà Thúy Vy C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610523069 Phạm Thị Thảo Vy C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610523070 Trịnh Thị Yên C16E2C 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610524001 Võ Bình An C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610524002 Đặng Ngọc Anh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610524068 Trương Văn Vũ C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610524069 Đinh Thị Mỹ Xuân C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610525001 Lê Thị Thúy An C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610525005 Lê Thị Mai Châu C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610525006 Đỗ Mạnh Cường C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610525007 Nguyễn Quốc Cường C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610525008 Trần Thị Thúy Diễm C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610525009 Nguyễn Thị Mỹ Diệu C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610525011 Nguyễn Thị Mỹ Dung C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610525012 Hồ Thị Mỹ Duyên C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610525013 Đàm Thị Hương Giang C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13h30, Thứ 2 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 

9

Họ và tên

18h00, Thứ 4 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 

9



22 1610525014 Đỗ Gia Hài C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610525015 Nguyễn Thị Minh Hằng C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610525016 Mai Thị Hậu C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610525017 Dương Ngọc Mỹ Hiền C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610521267 Võ Thị Hồng Vân C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

27 1610521268 Huỳnh Thị Trà Vi C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

28 1610521269 Trần Thị Bích Viên C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

29 1610521270 Phan Thị Vy C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

30 1610521271 Nguyễn Thị ý C16E2N 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

NHÓM 19 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :  MAI XUÂN ĐÀO ĐIỆN THOẠI : 0903302062

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610524004 Nguyễn Thị Minh Châu C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610524005 Trần Thị Kim Cương C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610524007 Phạm Tiến Đạt C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610524008 Châu Thị Diệu C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610524009 Lê Thùy Dung C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610524011 Nguyễn Thị Mỹ Duyên C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610524012 Phạm Thị Hồng Hà C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610524013 Trần Thị Thúy Hằng C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610524014 Huỳnh Thị Khánh Hậu C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610524015 Phan Thị Hiền C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610524029 Trần Mỹ Linh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610524030 Nguyễn Thị Mỹ Loan C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610524033 Hoàng Kim Minh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610524034 Lê Châu Phương Na C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610524035 Trịnh Thanh Ngân C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610524036 Nguyễn Thị Bích Ngân C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610524038 Bùi Thị Minh Nguyệt C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610524039 Phan Minh Nhân C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610524040 Cao Thị Yến Nhi C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610524041 Phạm Minh Yến Nhi C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610524042 Hồ Thị Như C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610524044 Trần Thị Kim Oanh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610524046 Đặng Thị Hoàng Phương C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610524047 Nguyễn Thị Quý C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610524049 Nguyễn Thị Son C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610531018 Võ Ngọc Như Kha C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

13h30, Thứ 2 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở Quận 

9

Họ và tên

18h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



27 1610531019 Đào Ngọc Liên C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

28 1610531020 Nguyễn Phan Lệ Mi C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

29 1610531021 Hồng Thảo Mi C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

30 1610531023 Lê Hồng Ngọc C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

NHÓM 20 - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :  LÊ QUANG HUY ĐIỆN THOẠI : 0908825889

STT MSSV Lớp Mã lớp HP Tên học phần Lịch hướng dẫn

1 1610524016 Phan Thị Ngọc Hiếu C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

2 1610524017 Phan Thị Hoài C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

3 1610524018 Trần Thị Bích Hồng C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

4 1610524020 Nguyễn Thị Diệu Hương C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

5 1610524021 Trần Thị Mỹ Huyền C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

6 1610524022 Nguyễn Thị Ngọc Huyền C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

7 1610524025 Đào Song Lâm C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

8 1610524026 Nguyễn Bích Liên C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

9 1610524027 Trần Vũ Duy Linh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

10 1610524028 Cao Thị Trúc Linh C16E2D 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

11 1610525019 Ngụy Thị Thu Hoài C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

12 1610525020 Võ Hồng Huế C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

13 1610525021 Mai Thị Trúc Hương C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

14 1610525022 Nguyễn Thị Bích Huyền C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

15 1610525023 Nguyễn Đức Khánh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

16 1610525025 Nguyễn Thị Ngọc Lâm C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

17 1610525026 Lê Văn Lập C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

18 1610525027 Nguyễn Thị Hồng Liên C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

19 1610525028 Nguyễn Minh Linh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

20 1610525029 Trần Thị Mỹ Linh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

21 1610525031 Lê Thị Ngọc Mai C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

22 1610525032 Nguyễn Văn Minh C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

23 1610525033 Trần Phương Nam C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

24 1610525035 Nguyễn Thị Kim Ngân C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

25 1610525037 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn C16E2E 18221051204501 Báo cáo thực tập (KDXNK)

26 1610531024 Nguyễn Kim Ngọc C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

27 1610531025 Nguyễn Thị Mỹ Nhi C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

28 1610531026 Nguyễn Thị Bích Nhi C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

29 1610531058 Nguyễn Thành ý C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

30 1610531059 Nguyễn Thị Thanh Thúy C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

31 1610531027 Lê Hồ Ngọc Như C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

Họ và tên

13h30, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang

18h00, Thứ 7 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang



32 1610531028 Nguyễn Thị Kim Nương C16E3 18221051214501 Báo cáo thực tập (Logistics)

Tổng số : 654 sinh viên Tp, HCM, ngày           tháng 1 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN XUÂN HIỆP 

(Đã ký)

13h30, Thứ 3 hàng 

tuần. Tuần đầu từ 

18/2/2019; Tuần kết 

thúc 23/3/2019. Địa 

điểm : Cơ sở 2C 

Phổ Quang


